KỶ LUẬT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐOÀN
A. VẤN ĐỀ CHUNG:
I. Mục đích:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm gắn bó chặt chẽ các thành viên trong tổ chức thành một khối thống nhất, hành động theo một mục đích chung. Sự thống nhất về chính trị, tư tưởng là điều kiện tất yếu và đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức, kết hợp sức mạnh chính trị, tư tưởng với sức mạnh của tổ chức. Những nguyên tắc, chế độ, quy định có tính chất bắt buộc đối với hoạt động của các thành viên trong tổ chức nhằm bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng. Sự thống nhất ý chí hành động, lời nói và việc làm là kỷ luật của tổ chức.                

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh điều chỉnh hành vi của tổ chức Đoàn và đoàn viên bằng Điều lệ Đoàn và kỷ luật của Đoàn. Kỷ luật chặt chẽ, thì tổ chức vững mạnh, kỷ luật lỏng lẻo thì tổ chức suy yếu, thiếu kỷ luật thì tổ chức tan rã. Kỷ luật gắn liền với tổ chức, bảo đảm cho tổ chức tồn tại, hoạt động và phát triển. Mọi biểu hiện coi thường kỷ luật của Đoàn, tự đặt mình lên trên tổ chức, ra ngoài tổ chức và những hành động vi phạm kỷ luật của Đoàn, dù nhỏ, đều làm suy yếu sức chiến đấu của Đoàn.       

II. Ý nghĩa:

- Thi hành kỷ luật trong Đoàn là nhằm giúp cán bộ, đoàn viên phạm sai lầm thấy được khuyết điểm của mình để sửa chữa, đồng thời giáo dục những người khác nhận rõ tác hại của việc vi phạm kỷ luật Đoàn. Tạo ra sự đoàn kết thống nhất giữa ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn, và trong toàn Đoàn.

- Thi hành kỷ luật Đoàn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao sức chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và đoàn viên.

- Thi hành kỷ luật trong Đoàn là góp phần xây dựng con người mới và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

III. Nội dung, tính chất:
1. Nội dung:

- Chấp hành Điều lệ Đoàn, các chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đoàn.  

- Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Chấp hành Điều lệ và các quy chế của tổ chức quần chúng khác mà cán bộ, đoàn viên tham gia (Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam, Hội Sinh viên Việt Nam).
2. Tính chất: Kỷ luật của Đoàn có tính nghiêm túc và tự giác

- Nghiêm túc: tất cả tổ chức Đoàn và đoàn viên phải phục tùng kỷ luật của Đoàn, phải chấp hành các nguyên tắc tổ chức của Đoàn, đăc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Toàn Đoàn như một, tôn trọng quyền bảo lưu ý kiến của thiểu số, mọi đoàn viên phải nói và làm theo nghị quyết của Đoàn, ai vi phạm phải chịu kỷ luật. Mọi tổ chức Đoàn và đoàn viên phải chấp hành kỷ luật của Đoàn không giảm bớt yêu cầu đối với ai, không ai được coi là ngoại lệ, không đoàn viên nào đứng ngoài sự quản lý của tổ chức Đoàn.

- Tự giác: Đoàn bao gồm những người thừa nhận và tự nguyện phấn đấu thực hiện Điều lệ Đoàn, lấy việc phấn đấu cho mục đích lý tưởng của Đoàn, lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân làm lẽ sống của mình. Mọi đoàn viên đều ý thức sâu sắc giữ gìn kỷ luật của Đoàn, giữ gìn sự thống nhất ý chí và hành động của Đoàn như giữ gìn con tim của mình nên bất kỳ mọi lĩnh vực nào, trong điều kiện nào, càng khó khăn, phức tạp, càng phải đề cao tinh thần tự giác chấp hành kỷ luật của Đoàn. Tự giác thì chưa đủ mà còn phải có tính bắt buộc. Bắt buộc là nhân tố tất yếu phải có đối với kỷ luật của tổ chức Đoàn, nhưng tính bắt buộc trong kỷ luật Đoàn được xây dựng trên cơ sở giác ngộ chính trị, giác ngộ giai cấp của mọi đoàn viên, giác ngộ càng cao nhân tố bắt buộc càng trở nên tự giác. 

Tính nghiêm túc và tự giác của kỷ luật Đoàn là sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt tập trung và dân chủ, bắt buộc và tự giác. Nghiêm túc trên cơ sở tự giác, tự giác càng cao thì kỷ luật càng nghiêm túc. Sự thống nhất và kết hợp giữa nghiêm túc và tự giác là điều kiện đảm bảo cho kỷ luật Đoàn.   

IV. Phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật trong Đoàn:

1- Phương hướng thi hành kỷ luật: 

- Thi hành kỷ luật phải nghiêm minh đối với các trường hợp: cán bộ, đoàn viên sa sút ý chí chiến đấu, vi phạm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm Điều lệ Đoàn và các nguyên tắc xây dựng Đoàn, không chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đoàn, vô tổ chức kỷ luật, mất đoàn kết trầm trọng, thoái hóa biến chất về phẩm chất đạo đức như trộm cắp, sống sa hoa trụy lạc.    

- Những thiếu sót thuộc cá tính trong sinh hoạt hàng ngày không thuộc về phẩm chất thì phê bình, nhắc nhở.  

2- Phương châm thi hành kỷ luật trong Đoàn: công minh, chính xác, kịp thời. 

- Công minh: công bằng, bình đẳng trong việc thi hành kỷ luật. Mọi cán bộ, đoàn viên nếu vi phạm kỷ luật Đoàn đều bị thi hành kỷ luật của Đoàn. Chống các biểu hiện bao che, định kiến, thiên vị, buông lỏng kỷ luật, kỷ cương của Đoàn.  

- Chính xác: thi hành kỷ luật phải đúng người, đúng sự việc, đúng mức. Trước khi thi hành kỷ luật phải xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh, tác hại của việc vi phạm mà quyết định hình thức kỷ luật cho đúng.  

- Kịp thời: kỷ luật đúng thời điểm mà cán bộ, đoàn viên vi phạm mới có tác dụng giáo dục người mắc khuyết điểm và giáo dục phòng ngừa nhiều người khác, từ dó tạo được niềm tin trong quần chúng, tránh dây dưa kéo dài hoặc bao che khuyết điểm.   

B. THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐOÀN:
I. Hình thức, thẩm quyền và các bước tiến hành kỷ luật và công nhận tiến bộ của Đoàn:  
1. Các hình thức kỷ luật của Đoàn: 
1.1- Đối với cán bộ, đoàn viên: Có 4 hình thức kỷ luật
- Khiển trách: Áp dụng đối với những cán bộ, đoàn viên có khuyết điểm ở mức độ nhẹ, nhất thời, ảnh hưởng và gây tác hại trong phạm vi hẹp, đã nhận thấy khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa.

- Cảnh cáo: Áp dụng đối với cán bộ, đoàn viên phạm kỷ luật bị khiển trách mà còn tái phạm, hoặc tuy mới vi phạm lần đầu nhưng mang tính chất tương đối nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng rộng.     

- Cách chức: Áp dụng đối với cán bộ Đoàn vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức Đoàn, không xứng đáng để giữ chức vụ đó.  

* Khi áp dụng hình thức kỷ luật cách chức cần lưu ý một số vấn đề sau: 

- Cán bộ giữ nhiều chức vụ vi phạm kỷ luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà cách một chức, cách nhiều chức hay cách hết các chức vụ.  

- Trường hợp cán bộ giữ nhiều chức vụ trong một cấp như Bí thư (Phó bí thư), Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành…khi vi phạm kỷ luật phải cách chức thì: 

+ Nếu cách chức Bí thư (Phó Bí thư) thì còn UV.BTV và UV.BCH.
+ Nếu cách chức Ủy viên Ban Thường vụ thì còn Ủy viên Ban Chấp hành. 

+ Nếu không còn là Ủy viên Ban Chấp hành thì hết các chức vụ.

- Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức vụ ở nhiều cấp, khi vi phạm kỷ luật phải cách chức thì cách chức ở cấp nào thì chỉ mất chức vụ ở cấp đó, các chức vụ khác vẫn còn.

- Trường hợp một cán bộ vừa là Ủy viên Ban Chấp hành vừa là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra cùng cấp, khi vi phạm kỷ luật phải cách chức thì: 

+ Nếu cách chức Ủy viên Ban Chấp hành thì không còn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

+ Nếu cách chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra thì tùy thuộc mức độ sai phạm để đề nghị cấp bộ Đoàn xem xét tư cách Ủy viên Ban Chấp hành.   


- Khai trừ: Là hình thức kỷ luật nặng nhất của Đoàn, áp dụng đối với cán bộ, đoàn viên phạm khuyết điểm ở mức rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức Đoàn, không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

* Lưu ý:

+ Đoàn viên bị khai trừ, sau 12 tháng nếu tiến bộ được xét kết nạp lại. Thời gian bị khai trừ không được tính tuổi đoàn viên.  

+ Trường hợp người vi phạm nhưng chưa đủ điều kiện để kết luận xử lý kỷ luật, thời gian để xem xét phải kéo dài, khi đã kết luận được vẫn ra nghị quyết kỷ luật ở thời điểm người đó sai phạm kể cả trường hợp người đó đã chuyển công tác.  

+ Trường hợp tại nhiệm kỳ của BCH, UBKT cũ chưa kết luận được, phải chuyển giao hồ sơ để BCH, UBKT mới tiếp tục xem xét, kết luận và xử lý. 

1.2- Đối với tổ chức Đoàn: Có 3 hình thức kỷ luật 

- Khiển trách: Đối với một cấp bộ Đoàn hay một tổ chức Đoàn vi phạm Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, các nguyên tắc của Đoàn, chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước mà tính chất và mức độ không lớn, ảnh hưởng trong phạm vi hẹp.

- Cảnh cáo: Đối với một cấp bộ Đoàn hay một tổ chức Đoàn vi phạm Điều lệ, không chấp hành chỉ thị, nghị quyết và các nguyên tắc của tổ chức Đoàn, vi phạm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước mà tính chất và mức độ lớn, ảnh hưởng trong phạm vi rộng nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức giải tán hoặc đã bị Đoàn cấp trên kỷ luật khiển trách mà còn tái phạm. 

- Giải tán: Áp dụng đối với một một tổ chức Đoàn, hay một cấp bộ Đoàn yếu kém nhiều năm, mất tính chiến đấu, không còn tác dụng với thanh thiếu nhi. Chỉ giải tán một tổ chức Đoàn khi có hai phần ba (2/3) số cán bộ, đoàn viên, hoặc giải tán một cấp bộ Đoàn khi có hai phần ba (2/3) số Ủy viên Ban Chấp hành vi phạm khuyết điểm đến mức phải khai trừ hay cách chức. Những cán bộ, đoàn viên ở cơ sở bị giải tán không bị kỷ luật khai trừ được giới thiệu đến sinh hoạt ở cơ sở Đoàn khác hoặc cơ sở mới thành lập.
* Một số trường hợp không phải là hình thức kỷ luật:
- Đình chỉ công tác, sinh hoạt: Áp dụng đối với đoàn viên là đình chỉ công tác, sinh hoạt Đoàn, đối với cán bộ là đình chỉ chức vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra và kết luận các vi phạm khuyết điểm có liên quan đến đoàn viên hoặc cán bộ đó. Thời gian đình chỉ không quá 3 tháng.     

- Trường hợp cán bộ, đoàn viên có khuyết điểm đang trong quá trình kiểm tra, xem xét thì không xét đơn rút khỏi danh sách BCH hoặc đơn xin ra khỏi Đoàn của cán bộ, đoàn viên đó.

- Xóa tên trong danh sách đoàn viên.

2.  Thẩm quyền thi hành kỷ luật: 

2.1- Những tổ chức có thẩm quyền thi hành kỷ luật:  

- Chi Đoàn và chi đoàn cơ sở (được quyết định khiển trách đoàn viên)

- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trở lên.
- Các ban cán sự Đoàn được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ủy quyền.
- Thẩm quyền thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn trong lực lượng vũ trang theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của Ban thường vụ Trung ương Đoàn.

2.2- Thẩm quyền thi hành kỷ luật:

a/ Đối với đoàn viên : 

- Khi vi phạm kỷ luật phải được Hội nghị Chi đoàn thảo luận, phân tích những khuyết điểm với sự có mặt của ít nhất 2/3 tổng số đoàn viên chi đoàn, và biểu quyết hình thức kỷ luật được quá nữa (½)  số đoàn viên trong chi đoàn tán thành.

- Chi đoàn báo cáo lên Đoàn cấp trên. Đoàn cấp trên trực tiếp xét và quyết định từ hình thức cảnh cáo trở lên.   

b/ Đối với cán bộ Đoàn:

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp nào do Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp đó (có mặt ít nhất 2/3 tổng số Ủy viên Ban Chấp hành) thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý quá nửa (½) số Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn; đồng thời phải được cấp bộ Đoàn cấp trên trực tiếp xét, quyết định. Riêng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương sẽ do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn họp, biểu quyết hình thức kỷ luật.    

- Thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp áp dụng như thi hành kỷ luật Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp.

- Trường hợp Ủy viên Ban Chấp hành hoặc Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trong độ tuổi đoàn viên, khi vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm, thảo luận và biểu quyết hình thức kỷ luật tại Chi đoàn nơi đồng chí đó sinh hoạt. Trước khi đưa ra hội nghị kiểm điểm phải xin ý kiến của cấp quản lý cán bộ đó.

- Trường hợp cán bộ Đoàn là Đảng viên hoặc cấp Ủy viên tham gia Ban Chấp hành Đoàn, nếu vi phạm kỷ luật, trước khi kiểm điểm phải báo cáo xin ý kiến cấp ủy quản lý  trực tiếp cán bộ đó.   

- Trường hợp cán bộ giữ nhiều chức vụ trong nhiều cấp, khi vi phạm kỷ luật thì cấp nào quản lý  trực tiếp , cấp đó kiểm điểm, thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật và đề nghị lên Đoàn cấp quản lý chức vụ cao nhất xét và quyết định kỷ luật. 

- Trường hợp cán bộ, đoàn viên chuyên trách có chức vụ trong cơ quan của Đoàn  nhưng không tham gia Ban Chấp hành, nếu vi phạm kỷ luật, cấp nào đề bạt, cấp đó xử lý kỷ luật.  

Chú ý: Trường hợp cán bộ, đoàn viên, tổ chức Đoàn vi phạm kỷ luật đã được Đoàn cấp trên, Ủy ban Kiểm tra cấp trên nhắc nhở mà cấp dưới vẫn không xử lý hoặc xử lý kỷ luật không đúng mức thì Ủy ban Kiểm tra, Đoàn cấp trên trực tiếp xem xét và quyết định thi hành kỷ luật hoặc sửa đổi hình thức kỷ luật. 

 c/ Đối với tổ chức Đoàn :  

- Khiển trách, cảnh cáo một tổ chức Đoàn hay một cấp bộ Đoàn do Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp xét và quyết định với sự đồng ý của quá nửa (½) số Ủy viên Ban Chấp hành. Khiển trách cảnh cáo đối với Ban Thường vụ, do Ban Chấp hành cùng cấp thảo luận, và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định.

- Giải tán một tổ chức Đoàn hay một cấp bộ Đoàn do Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp (có mặt ít nhất 2/3 số Ủy viên Ban Chấp hành) thảo luận, xét và quyết định với sự đồng ý của quá nửa (½) số Ủy viên Ban Chấp hành.  

- Trường hợp giải tán Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh và tương đương phải do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn quyết định với sự đồng ý của quá nửa (½) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành.

2.3- Quyền hạn của cán bộ, đoàn viên khi bị thi hành kỷ luật: 
Cán bộ, đoàn viên bị thi hành kỷ luật vẫn được hưởng các quyền sau:

- Được trình bày khuyết điểm của mình trước hội nghị Chi đoàn hoặc hội nghị Ban Chấp hành.

- Được biểu quyết hình thức kỷ luật của mình.
- Được quyền khiếu nại về hình thức kỷ luật của mình lên Ban Chấp hành hoặc UBKT Đoàn cấp trên. Thời gian khiếu nại kỷ luật không qua 1 tháng kể từ khi nghị quyết kỷ luật được công bố. Đoàn cấp trên có trách nhiệm trả lời và giải thích các đơn thư khiếu nại trong vòng 1 tháng kể từ khi nhận được đơn thư.

3. Các bước thực hiện công tác kỷ luật của Đoàn:
3.1- Kiểm tra nắm tình hình: Quá trình kiểm tra phải thực sự khách quan, thận trọng. Khi gặp gỡ người vi phạm và cán bộ, đoàn viên, quần chúng có liên quan hoặc biết sự việc để nắm thông tin phải có ghi biên bản.
3.2- Tổ chức kiểm điểm: Sau khi đã có đủ cơ sở để kết luận có vi phạm thì tổ chức hội nghị để kiểm điểm, góp ý kiến cho người vi phạm, mắc khuyết điểm. 

- Người vi phạm trình bày bản tự kiểm điểm trước hội nghị, các thành viên dự họp góp ý kiến, phân tích làm rõ nguyên nhân, tính chất và mức độ sai phạm, Ủy ban Kiểm tra đề xuất hình thức kỷ luật. Chủ tọa tóm tắt, kết luận từng vấn đề, sau đó hội nghị biểu quyết hình thức kỷ luật.         

- Nếu người vi phạm cố tình vắng mặt hoặc không tự giác kiểm điểm thì hội nghị Chi đoàn hoặc Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn vẫn tiến hành họp xét kỷ luật, sau đó thông báo cho người vi phạm biết.

3.3- Gửi hồ sơ đề nghị kỷ luật cho Đoàn cấp trên có thẩm quyền xem xét và quyết định kỷ luật: một hồ sơ xử lý kỷ luật của Đoàn bao gồm:
- Bản tự kiểm điểm của cá nhân hay tập thể vi phạm khuyết điểm. 

- Biên bản các cuộc họp xét kỷ luật (ghi rõ thời gian, thành phần, số lượng người dự họp, tóm tắt ý kiến của từng thành viên, biểu quyết hình thức kỷ luật…) 

- Báo cáo và đề nghị hình thức kỷ luật của cấp bộ Đoàn kèm theo các tài liệu xác minh khi có liên quan.

- Sơ yếu lý lịch của cá nhân hay tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức Đoàn, cấp bộ Đoàn vi phạm kỷ luật.

3.4- Công bố quyết định kỷ luật: 
Sau khi có nghị quyết kỷ luật, cấp nào ký nghị quyết, cấp đó tổ chức công bố và trao quyết định cho người bị thi hành kỷ luật (trong trường hợp đặc biệt có thể gửi nghị quyết kỷ luật theo đường bưu điện). Nghị quyết kỷ luật gửi đến các cấp bộ Đoàn và tổ chức Đoàn có liên quan để thi hành.  

4. Công nhận tiến bộ.

- Đối với trường hợp bị kỷ luật cách chức, nếu có tiến bộ, chỉ ra quyết định công nhận tiến bộ mà không khôi phục chức vụ ngay tại thời điểm đó. Đối với đoàn viên bị khai trừ ra khỏi Đoàn, nếu tiến bộ thì kết nạp lại.

- Thời gian xem xét để xóa kỷ luật không quá 12 tháng kể từ khi có nghị quyết kỷ luật.

- Nghị quyết công nhận tiến bộ, phải lưu vào hồ sơ để quản lý cán bộ, đoàn viên.   
5. Các bước tiến hành công nhận tiến bộ cho cán bộ, đoàn viên đã sửa chữa khuyết điểm tốt.

5.1- Hồ sơ đề nghị công nhận tiến bộ

- Bản tự kiểm điểm của cán bộ Đoàn (đoàn viên) đang thi hành kỷ luật.

- Báo cáo việc sửa chữa khuyết điểm và công văn đề nghị công  nhận tiến bộ của BCH Đoàn. 

- Biên bản Hội nghị xét công nhận tiến bộ.

5.2- Các bước thực hiện công nhận tiến bộ:

- Cán bộ, đoàn viên trình bày tự nhận xét quá trình rèn luyện sửa chữa khuyết điểm tại hội nghị Chi đoàn hoặc hội nghị Ban Chấp hành.   

- Hội nghị Chi đoàn hoặc Hội nghị Ban Chấp hành thảo luận, nhận xét và biểu quyết.   

- Gửi hồ sơ đề nghị công nhận tiến bộ lên Đoàn cấp trên (cấp đã ra nghị quyết kỷ luật) xét và quyết định công nhận tiến bộ.

- Công bố nghị quyết công nhận tiến bộ.

​​​​​​​​​​​​____________
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